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Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm 

Câu 1: Phương trình nào dưới đây có nghiệm 1x   

 A. 2 1 0x    B. 2 1 0x    C. 2 2 0x    D. 2 2 0x    

Câu 2: Cho a  và b  là các số thực khác 0 . Biết a b . Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng? 

 A. 2 2a b    B. 2 2a b    C. 3 3a b    D. 3 3a b    

Câu 3: Nghiệm của bất phương trình 6 2 0x   là  

 A. 3x   B. 3x   C. 3x   D. 3x   

Câu 4: Hệ phương trình nào dưới đây vô nghiệm 
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Câu 5: Biết 5x  . Giá trị của biêu thức 2 1x   bằng  

 A. 6   B. 26  C. 501  D. 625  

Câu 6: Cho ABC  vuông tại A . có 6 ,  10 AB cm BC cm  . Giá trị cos B  bằng 

 A. 
4

5
 B. 

3

5
 C. 

8

5
 D. 

6

5
 

Câu 7: Cho đường tròn  0;2cm , khi đó độ dài cung 060  của đường tròn này bằng 

 A. cm
3


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Câu 8: Cho ABC  vuông tại A . có  06 ,  60AC cm B  . Độ dài đoạn AB  bằng 

 A. 2 3 cm  B. 3 3 cm  C. 
2 3

 
3

cm  D. 
3

 
3

cm  

Câu 9: Điền dấu “X” vào ô trống ứng mỗi khẳng định sau: 

STT Nội dung Đ S 

1 Căn thức bậc ba của  biểu thức ( )A x  luôn tồn tại với mọi x    

2 
Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp bằng nhau thì chắn hai cung 
bằng nhau 

  

3 
Diện tích S  của hình quạt tròn bán kính R , cung 0n  được tính theo 

công thức 
360




Rn
S  

  

4 Biểu thức 
2025

1 x
 có giá trị xác định khi 1x   
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Phần II: Tự luận (7,0 điểm) 

Câu 1. (1,0 điểm) 

 1) Chứng minh dẳng thức: 
2 2

3 2 2 1 2 2
2 1


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2) Rút gọn biểu thức: 
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Câu 2. (1,0 điểm) Tìm giá trị của x  biết:  
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Câu 3. (1,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 

Truờng trung học cơ sở Yên Phong mua 500 quyển vở gồm hai loại để làm phẩn thuởng 

cho học sinh. Giá bán của mỗi quyển vở loại thứ nhất, loại thứ hai lần lượt là 8000 đồng, 9000 

đồng. Hỏi nhà truờng đã mua mỗi loại bao nhiêu quyển vở? Biết rằng số tiền nhà truờng đã dùng 

để mua 500 quyển vở đó là 4200000 đồng.  

Câu 4. (1,0 điểm) 

Cho hình tròn tâm O  nội tiếp hình vuông ABCD  có cạnh
10AB cm . Tính phần diện tích hình vuông ABCD  bên ngoài 

hình tròn tâm O  (phần màu xanh)? (Làm tròn kết quả đến chữ số 
thập phân thứ nhất). 

 

Câu 5. (2,0 điểm) Cho đường tròn ( ;  )O R . Từ điểm A  ở bên ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến 

,  AB AC  với đường tròn ( ;  )O R , ,  B C  là tiếp điểm. Gọi H  là giao điểm  của điểm BC  và OA .  

a) Chứng minh H  là trung điểm của BC . 

b) Chứng minh: Bốn điểm ,  ,  ,  O B A C  cùng thuộc một đường tròn 

c) Kẻ đường kính BD , đoạn AD  cắt ( ;  )O R  tại E . Chứng minh 2 .AB AD AE  

 d) Chứng minh  ADC ACE  

Câu 6. (1,0 điểm) 

 1) Giải phương trình 2 23 2 3 2 3 2x x x x x x          

 2) Ông Quang muốn xây một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có nắp với dung tích 3000
lít. đáy bể là một Hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. giá thuê nhân công để xây 

bể là 500.000 đ  / 2m . Hỏi chi phí thấp nhất ông Quang cần bỏ ra để xây bể nước là bao 
nhiêu?  

………………………………….Hết…………………………………. 


